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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - VĨ   LO G 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 

C       t ẩ            Ông Phan Thanh Sáng; Ông Phạm Gia Ảnh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thư ký Tòa án nhân dân 

khu vực 6 - Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long tham gia phiên 

tòa: Bà Huỳnh Thanh Thùy - Kiểm sát viên.    

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Vĩnh 

Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 242 2025 TL T - D  ngày 27 

tháng    năm 2025 về việc: “Tra     ấp về hợp đồng dân sự vay tài sả ” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88 2026 QĐXX T-D  ngày 02 tháng 3 năm 

2026, giữa các đương sự: 

- Nguyê  đơ : Ông Võ Thành C, sinh năm:  994; địa chỉ: ấp T, xã P, tỉnh 

Vĩnh Long.  

Ngườ  đại diện theo ủy quyền của  guyê  đơ  (ô g Võ Thành C):  

Bà Nguyễn Thị Loan T, sinh năm:  997; địa chỉ: B, khu phố B, phường P, 

tỉnh Vĩnh Long (theo văn bản ủy quyền ngày 31/10/2025); có mặt. 

Bà Nguyễn Thị Diễm C1, sinh năm:  983; địa chỉ: E, khu phố B, phường S, 

tỉnh Vĩnh Long (theo văn bản ủy quyền ngày 31/10/2025); vắng mặt. 

- Bị đơ : Bà Trương Thị Thanh T1, sinh năm:  982 và ông Nguyễn Công L, 

sinh năm:  979; địa chỉ: 3, ấp M, xã V, tỉnh Vĩnh Long; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tr  g đơ         ệ          tr  g  u  tr    g ả   uy t v       guyê  đơ   

 gườ  đạ    ệ  t e  ủy  uyề   ủa  guyê  đơ  (ô g Võ Thành C) là bà Nguyễ  T ị 
Loan T tr      y   
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Vào ngày 09/6/2025 ông Võ Thành C có cho bà Trương Thị Thanh T  cùng 

chồng là ông Nguyễn Công L vay số tiền   0.000.000đ (Một trăm mười triệu 

đồng). Việc vay được lập thành hợp đồng vay tiền, lãi suất do hai bên thỏa thuận 

là  ,66% tháng, thời hạn vay 0  tháng tính từ ngày 09 6 2025 đến ngày 09 7 2025, 

mục đích vay tiền là để bà T1, ông L thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh 

Bến Tre (nay là Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long). Ông C đã giao đủ tiền cho bà 

T1, ông L nhận tại thời điểm bà T1, ông L ký hợp đồng vay tiền. 

Tuy nhiên sau khi nhận đủ tiền vay thì bà T1, ông L đã không trả vốn và lãi 

cho ông C theo như thỏa thuận. Đến nay đã hết hạn của hợp đồng vay tiền nhưng 

bà T1, ông L không trả tiền cho ông C mặc dù ông C đã nhiều lần yêu cầu. 

Vì vậy, ông C yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết nội dung sau: 

Buộc bà Trương Thị Thanh T  và ông Nguyễn Công L liên đới hoàn trả cho 

ông C số tiền vốn vay là   0.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng) và lãi suất 

 ,66% tháng tính từ ngày vay tiền là ngày 09 6 2025 cho đến khi Tòa án cấp sơ 

thẩm giải quyết xong. 

Lãi suất tạm tính từ ngày 09 6 2025 đến ngày 3   0 2025 là: 

  0.000.000đống x  ,66% tháng x 4 tháng 22 ngày = 8.599.000đ (Tám triệu năm 

trăm chín mươi chín ngàn đồng). 

Tổng số tiền ông C yêu cầu bà T1, ông L trả là:   8.599.000đ  (Một trăm 

mười tám triệu năm trăm chín mươi chín nghìn đồng) và yêu cầu tiếp tục tính lãi 

cho đến khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết xong vụ án. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện về tiền gốc và thay đổi yêu cầu về mức lãi suất áp dụng, yêu cầu bà T1 và 

ông L liên đới trả cho ông C số tiền gốc là   0.000.000đ (Một trăm mười triệu 

đồng) và lãi suất 0,83% tháng tính từ ngày  0 6 2025 cho đến ngày xét xử sơ thẩm 

là 8.734.000đồng. 

- Bị đơn vắng mặt nên không có lời trình bày tại phiên tòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu:  

  Thẩm phán thụ lý, giải quyết, thực hiện đ ng quy định tại Điều 203 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng của 

mình, bị đơn chưa thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo pháp luật tố tụng dân sự. 

 ội đồng xét xử sơ thẩm, Thư ký phiên tòa thực hiện đ ng quy định của pháp luật 

tố tụng dân sự.    

  Về việc giải quyết vụ án:  au khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích, đánh 

giá các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 6 - Vĩnh Long đề nghị  ội đồng xét xử:  

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản   Điều 35, khoản   Điều 36, điểm a 

khoản   Điều 39, 147, 161, 227, 228 của Bộ luật Tố dụng dân sự, Điều 463, 466, 
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468 Bộ luật Dân sự năm 20 5, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 Quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Võ Thành C. 

Buộc bà Trương Thị Thanh T  và ông Nguyễn Công L liên đới hoàn trả cho 

ông C số tiền là   0.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng) và lãi suất 0,83% tháng 

tính từ ngày  0 6 2025 cho đến khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết xong vụ án.  

Về án phí và chi phí tố tụng: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận 

toàn bộ nên bị đơn phải chịu án phí có giá ngạch và chi phí tố tụng theo quy định 

của pháp luật.  

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thời hiệu khởi kiện và quan hệ pháp luật tranh chấp: Nguyên đơn 

khởi kiện yêu cầu bị đơn trả tiền vay, nên xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là 

“Tra     ấp về hợp đồng dân sự vay tài sả ” thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn cư tr  tại 

ấp M, xã V, tỉnh Vĩnh Long nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long theo quy định tại điểm a khoản  , Điều 35, điểm 

a khoản   Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Ông Võ Thành C khởi kiện là còn trong thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết tranh chấp theo quy định tại Điều 429 Bộ luật dân sự. 

 2  Mặc dù được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng theo quy định tại Điều 

 77 của Bộ luật tố tụng dân sự nhưng bị đơn là bà Trương Thị Thanh T1 và ông 

Nguyễn Công L vắng mặt trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa sơ thẩm 

nên Tòa án không tiến hành hòa giải được và xét xử vắng mặt bà T1, ông L là phù 

hợp với quy định tại điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

[3] Về tiền gốc:  

3.  Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số nợ gốc là   0.000.000đồng, để chứng 

minh cho yêu cầu khởi kiện của mình nguyên đơn có cung cấp “ ợp đồng vay 

tiền” ngày 09 6 2025 cùng có chữ ký tên, chữ viết ghi họ tên và điểm chỉ của bị 

đơn bên dưới mục “Bên vay”. 

Ngày 30  2 2025, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long ban hành Quyết 

định trưng cầu Phòng K Công an tỉnh V giám định chữ ký và chữ viết của bà 

Trương Thị Thanh T  và ông Nguyễn Công L trên cơ sở yêu cầu của người đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn. 

Theo kết luận giám định số 36 KL-KHHS-KV2 ngày 22 tháng 0  năm 2026 

của Phòng K Công an tỉnh V kết luận:  

“1. C ữ       ữ v  t  a g tê  “Trươ g T ị T a   T1”  ướ      “”BÊN 

VAY” trê   ẫu  ầ  g    đị   (     ệu A)  êu tạ      II.1 s  vớ    ữ       ữ v  t 

 a g tê  “Trươ g T ị T a   T1” trê       ẫu s  s    (     ệu M1  M2)  êu tạ  

    II.2     ù g   t  gườ      v  t ra. 
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2. C ữ       ữ v  t  a g tê  “Nguyễ  Cô g L”  ướ      “”BÊN VAY” 

trê   ẫu  ầ  g    đị   (     ệu A)  êu tạ      II.1 s  vớ    ữ       ữ v  t  a g 

tê  “Nguyễ  Cô g L” trê       ẫu s  s    (     ệu M1  M2)  êu tạ      II.2    
 ù g   t  gườ      v  t ra”. 

Xét yêu cầu của ông Võ Thành C về việc yêu cầu bà Trương Thị Thanh T  

và ông Nguyễn Công L trả khoản nợ vay   0.000.000đồng là có căn cứ nên cần 

chấp nhận. 

 [4] Về yêu cầu tính lãi: Tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn yêu cầu trả lãi theo mức lãi suất 0,83%/tháng tính từ ngày 10/6/2025 

đến ngày xét xử. Hội đồng xét xử thấy rằng, bị đơn có vay tiền của nguyên đơn và 

tại Điều 3 của Hợp đồng vay tiền ngày 09/6/2025 có thể hiện: “Lã  suất và 

p ươ g t ức trả tiền lãi: Do hai bên tự thỏa thuậ  t e   uy định của pháp luật”. 

Nguyên đơn cho rằng mức lãi suất hai bên thỏa thuận bằng lời nói là 1,66%/tháng, 

bị đơn không có gửi văn bản cho Tòa án thể hiện ý kiến của bị đơn liên quan đến 

các yêu cầu của nguyên đơn. 

Đây là khoản vay có thời hạn và có thỏa thuận lãi suất nên bị đơn phải có 

nghĩa vụ đóng lãi cho nguyên đơn, tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn yêu cầu trả lãi theo mức lãi suất 0,83%/tháng là phù hợp với quy định 

tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự nên cần chấp nhận. Số tiền lãi cụ thể được 

tính như sau:  

Tiền lãi theo mức lãi suất 0,83% tháng trong thời gian 09 tháng  7 ngày của 

số tiền vốn   0.000.000đồng, tiền lãi được xác định là: 8.734.000đồng. 

Như vậy, tổng số tiền bị đơn phải có nghĩa vụ liên đới trả cho nguyên đơn 

là 118.734.000đồng (  0.000.000đồng tiền gốc và 8.734.000đồng tiền lãi). 

 4  Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long 

là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.    

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm:  

5.1. Ông Võ Thành C không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

5.2. Bà Trương Thị Thanh T1, ông Nguyễn Công L phải có nghĩa vụ liên 

đới chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 5.936.700đồng. 

[6] Về chi phí tố tụng: Bà Trương Thị Thanh T1, ông Nguyễn Công L phải 

có nghĩa vụ liên đới chịu toàn bộ chi phí cho việc trưng cầu giám định chữ ký, chữ 

viết là 6.664.000đ (sáu triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn đồng). Do ông C đã nộp 

số tiền này nên bà T1, ông L có nghĩa vụ liên đới hoàn trả lại cho ông C toàn bộ 

số tiền này. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Căn cứ vào các điều 463, 466 và điều 468 của Bộ luật dân sự; các điều 5, 

 47, 27 , 273, 278, 280 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 27 của Luật  ôn nhân và 

gia đình, Điều 26 của Nghị quyết số: 326 20 6  BTVQ  4 ngày 30 tháng  2 
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năm 20 6 của  y ban thường vụ Quốc  ội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:  

    Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Võ Thành C đối 

với bị đơn là bà Trương Thị Thanh T1 và ông Nguyễn Công L. 

Buộc bà Trương Thị Thanh T1 và ông Nguyễn Công L có nghĩa vụ liên đới 

trả cho ông Võ Thành C số tiền nợ vay là 118.734.000đ (một trăm mười tám triệu 

bảy trăm ba mươi bốn ngàn đồng), trong đó bao gồm   0.000.000đ (một trăm 

mười triệu đồng) tiền gốc và 8.734.000đ (tám triệu bảy trăm ba mươi bốn ngàn 

đồng) tiền lãi. 

 2  Về án phí dân sự sơ thẩm:  

2.1. Ông Võ Thành C không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; hoàn trả lại 

cho ông C số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.964.975đ (hai triệu chín trăm sáu 

mươi bốn ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số 0010723 ngày 27/11/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long.  

2.2. Bà Trương Thị Thanh T1 và ông Nguyễn Công L có nghĩa vụ liên đới 

chịu án phí dân sự sơ thẩm là 5.936.700đ (năm triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn 

bảy trăm đồng). 

[3] Về chi phí tố tụng: Bà Trương Thị Thanh T1, ông Nguyễn Công L phải 

có nghĩa vụ liên đới hoàn trả lại cho ông Võ Thành C số tiền tạm ứng chi phí cho 

việc trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết là 6.664.000đ (sáu triệu sáu trăm sáu 

mươi bốn ngàn đồng). 

 4  Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày ông Võ Thành C có đơn yêu 

cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà 

Trương Thị Thanh T1, ông Nguyễn Công L còn phải liên đới chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật dân sự. 

[5] Về  uyề      g          g  g ị đ   vớ   ả      Đương sự có mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn mười lăm ngày kể từ 

ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày được nhận bản án hoặc ngày bản án 

được niêm yết; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long có quyền kháng 

nghị bản án này trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long có quyền kháng nghị bản án này trong thời hạn 

01 (một) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long giải quyết lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

[6] Trường hợp bả     đượ  t        t e   uy đị   tạ    ều 2  ủa Luật t   

            sự t    gườ  đượ  t               sự   gườ  p ả  t               sự 

    uyề  t ỏa t uậ  t             uyề  yêu  ầu t            tự  guyệ  t        

         ị  ư  g     t           t e   uy đị   tạ      đ ều 6    v    Luật T   

            sự  t ờ    ệu t           đượ  t ự    ệ  t e   uy đị   tạ    ều 3  

 ủa Luật T               sự. 
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Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- VKSND khu vực 6 - Vĩnh Long;  
- Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;  
-  hòng  Đ,KTr,TT T   T ND tỉnh Vĩnh Long;  
- Lưu:  ồ sơ vụ án, Vp, Bp.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 
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